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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đề án thiết kế điều tra, đánh giá tài nguyên nước (Project of  Investigation method and Accesing for groudwater resources)
Mã số học phần: 7040606
Số tín chỉ học phần: 3 (0-0-6) học trong 16 tuần 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0;		Bài tập : 0; 	Thực hành: 30; 
       Thực tập: 0;		Đồ án: 15;	Tự học : 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm	0406-03
2. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy	0406-06
3. ThS. Kiều Thị Vân Anh	0406-05
4. TS. Nguyễn Bách Thảo 	0406-10	
5. TS. Dương Thị Thanh Thủy	0406-07
6. ThS. Vũ Thu Hiền	0406-09
7. ThS. Trần QuangTuấn	0406-14
8. NCS.Trần Vũ Long	0406-11	
9. ThS. Nguyễn Hữu Mạnh	0406-16		
	10. ThS. Đào Đức Bằng				   0406-15
11. ThS. Vũ Văn Hưng	0406-13
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất thủy văn
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Địa chất thủy văn Đại cương + TN (7040607)
3.2. Môn học học trước: Các phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất (7040602)
4. Mục tiêu của học phần: 
+ Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm, nâng cao khả năng thực hành và và năng lực thiết kế trong lĩnh vực tài nguyên nước.
+ Từ kết quả của đề án làm cho sinh viên say mê hứng thú hơn với ngành kỹ thuật Địa chất cụ thể là lĩnh vực tài nguyên nước. Từ đó cho sinh viên thấy rõ mối liên kết của các học phần đã học và các kiến thức của các học phần trong chương trình đào tạo về kỹ thuật địa chất.
+ Giúp sinh viên củng cố, tổng hợp và hệ thống hóa toàn bộ những kiến thức chuyên môn đã được học. Hiểu và vận dụng kiến thức đã học xây dựng, thiết kế và triển khai một dự án hoặc một chuyên đề chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước.
4.1. Kiến thức : 
4.1.1. Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức đã học để nghiên cứu về thành phần hóa học của nước nhằm giải quyết các vấn đề nhiễm bẩn, nhiễm mặn nước dưới đất; Quy luật phân bố của các thành phần hóa học trong nước, hiện trạng chất lượng nước và đánh giá chất lượng nước cho các mục đích khác nhau; Sự hình thành thành phần hóa học nước dưới đất…
4.1.2. Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức đã học ngiên cứu về Động thái nước dưới đất nhằm giải quyết các vấn đề về quy luật động thái nước dưới đất; Các nhân tố hình thành và ảnh hưởng động thái nước dưới đất; Phân vùng động thái; Tính toán lượng bổ cấp của nước mưa, nước mặt cho nước dưới đất; Quy luật phân bố và hướng vận động nước dưới đất…
4.1.3. Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện thí nghiệm thấm phù hợp với từng môi trường và mục đích cụ thể : thí nghiệm hút nước, thí nghiệm ép nước, thí nghiệm đổ nước, thí nghiệm Slugtest … nhằm làm quen các công tác thí nghiệm hiện trường và tính toán các đại lượng đặc trưng cho tính thấm, tính chứa tầng chứa nước dưới đất; Mối quan hệ của nước dưới đất với các dòng chảy trên mặt và các tầng chứa nước khác…
4.1.4. Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học tiến hành các thí nghiệm đo đạc thủy văn từ đó đánh giá tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước mưa tại một vùng nào đó.
4.1.5. Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học vào tiến hành lộ trình khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ lớn…
4.1.6. Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học tiến hành khảo sát, tính toán lưu lượng và đánh giá chất lượng nước của giếng khoan của nhà máy nước: Đánh giá mức độ ảnh hưởng lẫn nhau của lỗ khoan khai thác nước, đánh giá sự ảnh hưởng của điều kiện biên đến lỗ khoan khai thác nước, đánh giá hiệu suất các giếng khoan…
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có được các kỹ năng làm việc nhóm, biết tổ chức và triển khai thực hiện từng công việc cụ thể liên quan đến nội dung của nhóm môn học trong đề án thiết kế về lĩnh vực tài nguyên nước. Kỹ năng chủ trì một đề án cụ thể trong lĩnh vực tài nguyên nước
4.2.2. Kỹ năng đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kỹ thuật soạn thảo, lập bản vẽ kỹ thuật, bản đồ chuyên môn, báo cáo trước đám đông.
5. Tóm tắt nội dung học phần
+ Nghiên cứu về thành phần hóa học nước dưới đất 
+ Nghiên cứu về động thái nước dưới đất 
+ Nghiên cứu thí nghiệm thấm trong địa chất thủy văn 
+ Nghiên cứu đo đạc thủy văn từ đó đánh giá tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước mưa 
+ Đo vẽ và lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ lớn
+ Nghiên cứu tính toán lưu lượng và đánh giá chất lượng nước các lỗ khoan của nhà máy nước.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Học phần đề án thiết kế này sẽ thực hiện bởi nhóm sinh viên, mỗi nhóm sẽ thực hiện một dạng nghiên cứu được trình bày trong từng nội dung nghiên cứu sau :
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	I
	Nội dung 1 : Nghiên cứu về thành phần hóa học của nước nhằm giải quyết các vấn đề nhiễm bẩn, nhiễm mặn nước dưới đất; Quy luật phân bố của các thành phần hóa học trong nước, hiện trạng chất lượng nước và đánh giá chất lượng nước cho các mục đích khác nhau; Sự hình thành thành phần hóa học nước dưới đất…
	45
	4.1.1

	1.1
	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa
	5
	

	1.2
	Chuẩn bị các thiết bị khảo sát thực địa, lấy mẫu, đo đạc các chỉ tiêu đo nhanh ngoài hiện trường như dụng cụ đo mực nước, đo pH, độ dẫn điện, dụng cụ lấy và đựng  mẫu nước, thiết vị định điểm, bản đồ…
	2
	

	1.3
	Khảo sát thực địa, lấy mẫu nước dưới đất và trên mặt
	13
	

	1.4
	Phân tích thành phần hóa học các mẫu nước trong phòng thí nghiệm
	10
	

	1.5
	Chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo
	15
	

	II
	Nội dung 2 : Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức đã học ngiên cứu về Động thái nước dưới đất nhằm giải quyết các vấn đề về quy luật động thái nước dưới đất; Các nhân tố hình thành và ảnh hưởng động thái nước dưới đất; Phân vùng động thái; Tính toán lượng bổ cấp của nước mưa, nước mặt cho nước dưới đất; Quy luật phân bố và hướng vận động nước dưới đất…
	45
	4.1.2

	2.1
	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa
	5
	

	2.2
	Chuẩn bị các thiết bị khảo sát thực địa, lấy mẫu, đo đạc các chỉ tiêu đo nhanh ngoài hiện trường như dụng cụ đo mực nước, đo pH, độ dẫn điện, dụng cụ lấy và đựng  mẫu nước, thiết vị định điểm, bản đồ…
	2
	

	2.3
	Khảo sát thực địa : Đo mực nước  và lấy mẫu nước tại lỗ khoan, giếng đào, mạch lộ. 
	15
	

	2.4
	Phân tích thành phần hóa học các mẫu nước trong phòng thí nghiệm
	8
	

	2.5
	Chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo
	15
	

	III
	Nội dung 3 :Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện thí nghiệm thấm phù hợp với từng môi trường và mục đích cụ thể : thí nghiệm hút nước, thí nghiệm ép nước, thí nghiệm đổ nước, thí nghiệm Slugtest … nhằm làm quen các công tác thí nghiệm hiện trường và tính toán các đại lượng đặc trưng cho tính thấm, tính chứa tầng chứa nước dưới đất; Mối quan hệ của nước dưới đất với các dòng chảy trên mặt và các tầng chứa nước khác…
	45
	4.1.3

	3.1
	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa
	5
	

	3.2
	Chuẩn bị các thiết bị bơm thước, hoặc ép nước hoặc dụng cụ Slugtest hoặc dụng cụ đổ nước. Các thiết bị đo mực nước, đo pH, độ dẫn điện, dụng cụ lấy và đựng  mẫu nước, thiết vị định điểm, bản đồ, sổ bơm nước, nhật ký…
	2
	

	3.3
	Tiến hành các thí nghiệm bơm nước hoặc ép nước hoặc slugtest hoặc đổ nước ngoài hiện trường.
	23
	

	3.4
	Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo
	15
	

	IV
	Nội dung 4 : Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học tiến hành các thí nghiệm đo đạc thủy văn từ đó đánh giá tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước mưa tại một vùng nào đó.
	45
	4.1.4

	4.1
	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa
	5
	

	4.2
	Chuẩn bị các thiết bị đo mực nước và lưu lượng tại các sông suối như dụng cụ đo mực nước, lưu tốc kế, phao, thước dây, thuyền…nhật ký, dụng cụ đo mưa…
	2
	

	4.3
	Tiến hành các thí nghiệm đo mực nước, lưu lượng theo một số phương pháp khác nhau
	23
	

	4.4
	Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo
	15
	

	V
	Nội dung 5 : Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học vào tiến hành lộ trình khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ lớn…
	45
	4.1.5

	5.1
	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa.
	5
	

	5.2
	Chuẩn bị các thiết bị khảo sát đo mực nước, dụng cụ đo nhanh ngoài hiện trường, dụng cụ lấy mẫu nước, thiết bị định điểm, dụng cụ lấy mẫu, nhật ký, bản đồ…
	2
	

	5.3
	Tiến hành khảo sát thực địa theo các tuyến lộ trình khảo sát : khảo sát các điểm lộ tự nhiên và nhân tạo, láy mẫu phân tích thành phần hóa học, đo mực nước, tiến hành một số thí nghiệm đo lưu lượng…
	23
	

	5.4
	Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo
	15
	

	VI
	Nội dung 6 : Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học tiến hành khảo sát, tính toán lưu lượng và đánh giá chất lượng nước của  các giếng khoan của nhà máy nước, xác định sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các lỗ khoan, sự ảnh hưởng của điều kiện biên đến lỗ khoan khai thác nước…
	45
	4.1.6

	6.1
	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa.
	5
	

	6.2
	Chuẩn bị các thiết bị khảo sát đo mực nước,  lưu lượng, dụng cụ đo nhanh ngoài hiện trường, dụng cụ lấy mẫu nước, thiết bị định điểm, dụng cụ lấy mẫu, nhật ký, bản đồ…
	2
	

	6.3
	Tiến hành các khảo sát tại nhà máy nước : vị trí các lỗ khoan, khoảng cách các lỗ khoan, khoảng cách các lỗ khoan đến các điều kiện biên, cấu trúc lỗ khoan, đo mực nước, hệ thống xử lý nước, lấy mẫu thí nghiệm.
	13
	

	6.4
	Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm
	10
	

	6.5
	Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo
	15
	


3. Phương pháp giảng dạy
+ Giáo viên giới thiệu và trình bày nội dung các hướng nghiên cứu của đề án
+ Sinh viên chủ động thực hiện các nội dung tiếp theo dưới sự chỉ dẫn của sinh viên :
·  Lựa chọn hướng nghiên cứu để thực hiện đề án
· Thu thập tài liệu và nghiên cứu cơ sở lý thuyết, viết kế hoạch thực hiện dự án,
· Thực hiện nội dung ngoài thực địa
· Thực hiện nội dung trong phòng thí nghiệm
· Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo
Sau khi hoàn thành đề án theo đúng yêu cầu của Giáo viên hướng dẫn và đáp ứng yêu cầu của, sinh viên nộp bản báo cáo đề án cho giáo viên hướng dẫn. Khi được giáo viên hướng dẫn thông qua, sinh viên sẽ bảo vệ trước Hội đồng đánh giá đề án của Nhà trường .
4. Nhiệm vụ của sinh viên
	Sinh viên phải chủ động chuẩn bị các nội dung thực hiện một đề án
5. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	-Thời gian tham dự đầy đủ đến 80%
	20%

	2
	Điểm thi kết thúc học phần
	-Điểm bảo vệ của sinh viên trước Hội đồng
	80%



b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
c. Tài liệu học tập
 [1]. P.P.Klimentov. Phương pháp điều tra địa chất thủy văn (dịch từ tiếng Nga: Tập thể phòng Địa chất thủy văn). Tổng cục Địa chất. Hà Nội, 1977.
	[2]. PGS. TS Đoàn Văn Cánh, Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Kim Ngọc. Các phương pháp điều tra Địa chất thủy văn. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà Nội, 2002.
[3] TS. Hoàng Kim Phụng. Động thái và cân bằng nước dưới đất. Bài giảng trường đại học Mỏ - Địa chất, 2005.
[4]. David K.Todd, Larry W.Mays . Groundwater Hydrology. New York, 2005.
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d. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Nội dung 1 : Nghiên cứu về thành phần hóa học của nước nhằm giải quyết các vấn đề nhiễm bẩn, nhiễm mặn nước dưới đất; Quy luật phân bố của các thành phần hóa học trong nước, hiện trạng chất lượng nước và đánh giá chất lượng nước cho các mục đích khác nhau; Sự hình thành thành phần hóa học nước dưới đất…
1.1.Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa
1.2.Chuẩn bị các thiết bị khảo sát thực địa, lấy mẫu, đo đạc các chỉ tiêu đo nhanh ngoài hiện trường như dụng cụ đo mực nước, đo pH, độ dẫn điện, dụng cụ lấy và đựng  mẫu nước, thiết vị định điểm, bản đồ…
1.3.Khảo sát thực địa, lấy mẫu nước dưới đất và trên mặt
1.4.Phân tích thành phần hóa học các mẫu nước trong phòng thí nghiệm
1.5.Chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo
	44

	0
	46
	+Tài liệu [11]: nội dung chương 2
+ Tài liệu [4] : Nội dung chương 3

	1
	Nội dung 2 : Sinh viên hiểu và vận dụng được các kiến thức đã học ngiên cứu về Động thái nước dưới đất nhằm giải quyết các vấn đề về quy luật động thái nước dưới đất; Các nhân tố hình thành và ảnh hưởng động thái nước dưới đất; Phân vùng động thái; Tính toán lượng bổ cấp của nước mưa, nước mặt cho nước dưới đất; Quy luật phân bố và hướng vận động nước dưới đất…
2.1.Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa
2.2.Chuẩn bị các thiết bị khảo sát thực địa, lấy mẫu, đo đạc các chỉ tiêu đo nhanh ngoài hiện trường như dụng cụ đo mực nước, đo pH, độ dẫn điện, dụng cụ lấy và đựng  mẫu nước, thiết vị định điểm, bản đồ…
2.3.Khảo sát thực địa : Đo mực nước  và lấy mẫu nước tại lỗ khoan, giếng đào, mạch lộ. 
2.4.Phân tích thành phần hóa học các mẫu nước trong phòng thí nghiệm
2.5.Chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo
	44
	0
	46
	+Tài liệu [3]: Nội dung Chương 1, 2.
+ Tài liệu [1] : Nội dung chương 3.
+ Tài liệu [11] : Nội dung chương 2

	2
	Nội dung 3 :Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện thí nghiệm thấm phù hợp với từng môi trường và mục đích cụ thể : thí nghiệm hút nước, thí nghiệm ép nước, thí nghiệm đổ nước, thí nghiệm Slugtest … nhằm làm quen các công tác thí nghiệm hiện trường và tính toán các đại lượng đặc trưng cho tính thấm, tính chứa tầng chứa nước dưới đất; Mối quan hệ của nước dưới đất với các dòng chảy trên mặt và các tầng chứa nước khác…
3.1.Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa
3.2.Chuẩn bị các thiết bị bơm thước, hoặc ép nước hoặc dụng cụ Slugtest hoặc dụng cụ đổ nước. Các thiết bị đo mực nước, đo pH, độ dẫn điện, dụng cụ lấy và đựng  mẫu nước, thiết vị định điểm, bản đồ, sổ bơm nước, nhật ký…
3.3.Tiến hành các thí nghiệm bơm nước hoặc ép nước hoặc slugtest hoặc đổ nước ngoài hiện trường.
3.4. Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo
	44
	0
	46
	+Tài liệu [1]: Nội dung Chương 3.
+ Tài liệu [2] : Nội dung chương 2.
Tài liệu [6]: Nội dung chương 2


	3
	Nội dung 4 : Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học tiến hành các thí nghiệm đo đạc thủy văn từ đó đánh giá tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước mưa tại một vùng nào đó.
4.1.Chuẩn bị các thiết bị đo mực nước và lưu lượng tại các sông suối như dụng cụ đo mực nước, lưu tốc kế, phao, thước dây, thuyền…nhật ký, dụng cụ đo mưa.
4.2.Tiến hành các thí nghiệm đo mực nước, lưu lượng theo một số phương pháp khác nhau.
4.3.Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo
	44
	0
	46
	+ Tài liệu [11]: Nội dung chương 2
+ Tài liệu [12]: Nội dung chương 2


	3
	Nội dung 5 : Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học vào tiến hành lộ trình khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ lớn.
5.1.Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa.
5.2.Chuẩn bị các thiết bị khảo sát đo mực nước, dụng cụ đo nhanh ngoài hiện trường, dụng cụ lấy mẫu nước, thiết bị định điểm, dụng cụ lấy mẫu, nhật ký, bản đồ…
5.3.Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo và lập bản đồ địa chất thủy văn
	44
	0
	46
	+Tài liệu [1]: Nội dung chương 4
+ Tài liệu [5] : Toàn bộ tài liêu.
+ Tài liệu [9] : Toàn bộ tài liệu


	4
	Nội dung 6 : Sinh viên hiểu và vận dụng các kiến thức đã học tiến hành khảo sát, tính toán lưu lượng và đánh giá chất lượng nước của  các giếng khoan của nhà máy nước, xác định sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các lỗ khoan, sự ảnh hưởng của điều kiện biên đến lỗ khoan khai thác nước…
6.1.Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thu thập tài liệu vùng nghiên cứu, lên phương án khảo sát thực địa.
6.2.Chuẩn bị các thiết bị khảo sát đo mực nước,  lưu lượng, dụng cụ đo nhanh ngoài hiện trường, dụng cụ lấy mẫu nước, thiết bị định điểm, dụng cụ lấy mẫu, nhật ký, bản đồ…
6.3.Tiến hành các khảo sát tại nhà máy nước : vị trí các lỗ khoan, khoảng cách các lỗ khoan, khoảng cách các lỗ khoan đến các điều kiện biên, cấu trúc lỗ khoan, đo mực nước, hệ thống xử lý nước, lấy mẫu thí nghiệm.
6.4.Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm
6.5.Chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo

	44
	0
	46
	+Tài liệu [4]: Nội dung chương 4
+ Tài liệu [7]: Nội dung chương 3
+ Tài liệu [13]: Nội dung chương 4.
+ Tài liệu [12]: Nội dung chương 2
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